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BÁO CÁO TỔNG KẾT THI HÀNH 
PHẦN TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VỀ DÂN SỰ 
CỦA LUẬT TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP NĂM 2007 
Luật Tương trợ tư pháp được Quốc hội khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ 2 ngày 21/11/2007 và có hiệu lực kể từ 01/7/2008 (sau đây gọi tắt là Luật TTTP). Sau hơn 10 năm thi hành, Thủ tướng Chính phủ đã nhất trí chủ trương sửa đổi Luật TTTP theo hướng tách thành các luật riêng trong từng lĩnh vực dân sự, hình sự, dẫn độ và chuyển giao người bị kết án phạt tù (Công văn 1083/VPCP-PL ngày 10/01/2018 của Văn phòng Chính phủ). Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tiến hành tổng kết 10 năm thi hành Luật TTTP phần về dân sự. Bộ Tư pháp xin báo cáo như sau:  
I. Tình hình triển khai thi hành phần tương trợ tư pháp về dân sự của Luật TTTP  
1. Hoàn thiện thể chế pháp luật tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự 


Ngay sau khi Luật TTTP có hiệu lực thi hành (ngày 01/7/2008), Chính phủ đã khẩn trương thực hiện và chỉ đạo các Bộ, ngành hữu quan xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực tương trợ tư pháp về dân sự, kết quả đạt được như sau:
- Nghị định số 92/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TTTP (Nghị định 92);

- Thông tư liên tịch số 15/TTLT-BTP-BNG-TANDTC ngày 15/9/2011 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện một số quy định về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự của Luật TTTP (Thông tư liên tịch số 15);
- Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC ngày 19/10/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao quy định về trình tự, thủ tục tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự (thay thế thông tư liên tịch 15, sau đây gọi tắt là TTTL 12);
- Thông tư số 144/2012/TT-BTC ngày 4/9/2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác tương trợ tư pháp.
- Thông tư 18/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 11/02/2014 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự (đã được thay thế bởi Thông tư 203/2016/TT-BTC ngày 9/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự có yếu tố nước ngoài và Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án).

2. Ký kết, gia nhập điều ước quốc tế trong lĩnh vực tương trợ tư pháp về dân sự 

Trong hoạt động tương trợ tư pháp, các điều ước quốc tế là cơ sở pháp lý quan trọng cho hoạt động hợp tác cụ thể giữa các nước. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp, Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành đẩy mạnh việc đàm phán, ký kết các Hiệp định tương trợ tư pháp và hoàn tất các thủ tục cần thiết để phê chuẩn các Hiệp định đã ký. Trong giai đoạn từ khi Luật TTTP có hiệu lực đến nay, đã có 5 Hiệp định song phương và 01 điều ước quốc tế đa phương được ký kết gồm: 
· Thoả thuận TTTP trong lĩnh vực dân sự và thương mại giữa Văn phòng văn hoá Việt Nam tại Đài Bắc và Văn phòng văn hoá Đài Bắc tại Việt Nam, ký ngày 12/4/2010, có hiệu lực ngày 02/12/2011;
· Hiệp định TTTP về dân sự và thương mại giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa dân chủ nhân dân An-giê-ri, ký ngày 14/4/2010, có hiệu lực ngày 24/6/2012;
· Hiệp định TTTP trong lĩnh vực dân sự và thương mại giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước Cộng hòa Ca-dắc-xtan, ký ngày 31/10/2011, có hiệu lực 28/6/2015;
· Hiệp định TTTP trong lĩnh vực dân sự giữa CHXHCN Việt Nam và Vương quốc Cam-pu-chia, 21/01/2013 9/10/2014;
· Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự giữa Việt Nam và Hungary ký ngày 10/9/2018, có hiệu lực ngày 6/3/2019;
· Gia nhập Công ước La Hay năm 1965 về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại, Công ước có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 01/10/2016 (sau đây gọi tắt là Công ước tống đạt);
Đến nay, số Hiệp định tương trợ tư pháp Việt Nam ký với nước ngoài là 17 Hiệp định song phương và 01 đa phương. 
Ngoài ra, Bộ Tư pháp hiện đang đàm phán/đã hoàn thiện hồ sơ trình đàm phán/đang xây dựng hồ sơ đàm phán hiệp định tương trợ tư pháp với các nước: Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan và đẩy mạnh tiến độ trình gia nhập Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại (sau đây gọi tắt là Công ước thu thập chứng cứ). 
Với tư cách là cơ quan Trung ương tại các điều ước quốc tế trong lĩnh vực này, Bộ Tư pháp trong thời gian qua không ngừng tổ chức rà soát tình hình thực thi các điều ước, thông tin cho phía nước ngoài về đơn vị đầu mối trực tiếp thực hiện Hiệp định và thúc đẩy cơ chế trao đổi thường xuyên giữa các đơn vị đầu mối. Việc rà soát tình hình thực thi Hiệp định và trao đổi thường xuyên liên tục giữa các đơn vị đầu mối đã bước đầu tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và tạo thuận lợi cho việc xử lý các yêu cầu của hai bên. 
Việc đàm phán, ký kết và gia nhập các điều ước quốc tế trong lĩnh vực dân sự trong thời gian qua đặc biệt đối với các nước có nhiều công dân Việt Nam sinh sống là Đài Loan, Hoa Kỳ, Canada, Hàn Quốc…đã thúc đẩy mạnh mẽ việc chuyển các yêu cầu tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự của Việt Nam ra nước ngoài, hỗ trợ giải quyết có hiệu quả các tranh chấp liên quan đến dân sự, thương mại và lao động nhằm bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, pháp nhân.   

Như vậy, trong lĩnh vực tương trợ tư pháp về dân sự, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật bao gồm cả văn bản pháp luật trong nước và điều ước quốc tế đã được quan tâm, tạo cơ sở pháp lý toàn diện cho công tác tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự.

3. Chỉ đạo, điều hành  
Với vai trò là cơ quan đầu mối trong thực hiện Luật TTTP trong lĩnh vực dân sự, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Luật
. Kế hoạch bao gồm tổng thể các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để đảm bảo việc thực hiện Luật có hiệu quả trong phạm vi cả nước, nâng cao nhận thức của nhân dân, nghiệp vụ của các bộ công chức thực hiện các hoạt động tương trợ tư pháp, cụ thể như sau: (1) ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật TTTP; (2) tổ chức lớp tập huấn (3) phổ biến tuyên truyền pháp luật; (4) tổ chức và kiện toàn nhân lực và cơ sở vật chất thực hiện Luật. 

Năm 2012, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan tiến hành rà soát tổng thể các quy định pháp luật hiện hành và đề xuất, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ nhằm hoàn thiện pháp luật liên quan đến hoạt động tương trợ tư pháp
. Các Bộ, ngành đã thống kê đầy đủ và toàn diện các quy định pháp luật trong lĩnh vực này, đánh giá một cách tổng thể về nội dung cũng như thực tiễn thực hiện các quy định, qua đó đã xác định những hạn chế, bất cập, các quy định chưa thống nhất và còn khoảng trống, nhiều đề xuất sửa đổi bổ sung đã được các Bộ, ngành đưa ra. Trong đợt này, các Bộ, ngành đã tiến hành rà soát 46 văn bản QPPL trong đó có 20 văn bản QPPL do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành, 11 nghị định, 13 thông tư, thông tư liên tịch và nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Tổng số văn bản QPPL được đề nghị sửa đổi, bổ sung và ban hành mới là 18, trong đó số văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung là 11 văn bản (gồm: 03 bộ luật, 05 văn bản luật; 02 pháp lệnh, 01 thông tư liên tịch), số văn bản đề nghị ban hành mới là 07 văn bản (gồm: 04 thông tư, 03 thông tư liên tịch). 
4. Công tác phổ biến, tập huấn Luật TTTP trong lĩnh vực dân sự và biên soạn các tài liệu hướng dẫn
Sau khi Luật TTTP có hiệu lực, Bộ Tư pháp đã có nhiều hình thức phổ biến các quy định của Luật như: ban hành sổ tay nghiệp vụ tương trợ tư pháp; phát hành Số chuyên đề của Tạp chí dân chủ và pháp luật về Luật TTTP; phổ biến những nội dung chính của Luật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp và Báo Pháp luật.
Công tác tổ chức Hội nghị tập huấn và phổ biến Luật TTTP, các văn bản thi hành và các điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp đến các cán bộ trực tiếp thực hiện công tác tương trợ tư pháp ở địa phương cũng đặc biệt được Bộ Tư pháp quan tâm triển khai đều đặn 1-2 lớp/năm. Thông qua các lớp tập huấn, Bộ Tư pháp và đơn vị trực tiếp thực hiện tương trợ tư pháp tại các địa phương đã có sự hiểu biết và chia sẻ lẫn nhau về thực trạng thực thi các quy định cũng như các khó khăn, vướng mắc đồng thời tạo ra các kênh liên hệ cấp làm việc giúp cho việc trao đổi giữa các cán bộ lập và thực hiên các yêu cầu được nhanh chóng và hiệu quả hơn.    
Bên cạnh việc tổ chức các hội nghị, lớp tập huấn, các cơ quan cũng đã đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Luật TTTP và các văn bản pháp luật khác về tương trợ tư pháp với nhiều hình thức phong phú và đa dạng như: phát hành số chuyên đề về Luật TTTP, biên soạn, phát hành Sổ tay nghiệp vụ tương trợ tư pháp, đăng tải các bài viết, nghiên cứu, mở các chuyên mục giới thiệu Luật TTTP trên các báo, tạp chí, cổng thông tin điện tử của ngành…

Những lớp bồi dưỡng kiến thức được thực hiện sau khi Luật được ban hành cùng với các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật nêu trên đã góp phần bước đầu nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức cũng như của người dân về ý nghĩa, vai trò, nội dung và việc triển khai thực hiện các hoạt động tương trợ tư pháp của các cơ quan nhà nước.

Các cơ quan đầu mối về tương trợ tư pháp cũng thường xuyên tiếp nhận và xử lý những yêu cầu đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện ủy thác tư pháp từ các cơ quan địa phương như tòa án địa phương, cơ quan thi hành án dân sự địa phương, Viện kiểm sát địa phương...; tiếp nhận và xử lý nhanh chóng các khiếu nại của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước liên quan đến công tác tương trợ tư pháp.
5. Bảo đảm nguồn lực thi hành: nguồn nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất

Kể từ khi Luật TTTP được ban hành, công tác tổ chức và cán bộ thực hiện hoạt động tương trợ tư pháp ở Trung ương đã được quan tâm kiện toàn một bước với việc phân công, phân nhiệm rõ ràng cho các đơn vị, bố trí cán bộ có trình độ, năng lực, cụ thể như sau:


Đã hình thành được bộ máy chuyên trách về các lĩnh vực tương trợ tư pháp ở các cơ quan đầu mối.  Bộ Tư pháp đã thành lập một phòng chuyên trách về công tác tương trợ tư pháp (Theo quyết định số 810/QĐ-BTP ngày 16/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế, Phòng Tương trợ tư pháp trực thuộc Vụ Hợp tác quốc tế là đơn vị chuyên trách về công tác tương trợ tư pháp, nay là Phòng Tư pháp quốc tế và tương trợ tư pháp thuộc Vụ Pháp luật quốc tế theo Quyết định số 956/QĐ-BTP ngày 26/4/2018). Phòng này thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về công tác tương trợ tư pháp và tiếp nhận, chuyển thực hiện các yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự. Đội ngũ cán bộ của Phòng đều được đào tạo bài bản về luật, có trình độ ngoại ngữ, tin học và có kiến thức về pháp luật quốc tế. Bên cạnh bộ phận chuyên trách về tương trợ tư pháp còn có sự phối hợp của các đơn vị có liên quan trong Bộ thực hiện các nhiệm vụ, chức năng của Bộ Tư pháp được phân công theo quy định của Luật (các bộ, ngành khác trong tương trợ tư pháp cũng lần lượt được kiện toàn để thực hiện chức năng và nhiệm vụ được phân công)
.


Đối với các cơ quan trực tiếp thực hiện tương trợ tư pháp, như các tòa án nhân dân cấp tỉnh hay cơ quan thi hành án dân sự tỉnh, Viện kiểm sát các cấp, các cơ quan tiến hành tố tụng… thì sự quan tâm tới công tác tổ chức triển khai nhiệm vụ này còn tùy thuộc vào địa phương, nhưng nhìn chung còn chưa bài bản, chuyên nghiệp.
6. Công tác tiếp nhận và xử lý các yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự 

Qua theo dõi số liệu tại Bộ Tư pháp và thông tin từ Tòa án nhân dân tối cao, số tiếp nhận và chuyển thực hiện các yêu cầu tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự tăng dần theo các năm. Thời điểm chưa có Luật TTTP, số lượt công văn công hàm trung bình khoảng 500-600 lượt/năm thì đến nay số này đã tăng lên đến 6000-7000lượt/năm (Chi tiết xin xem tại Phụ lục 1). 

Về kết quả của các yêu cầu tương trợ, xuất phát từ việc không ngừng hoàn thiện hơn pháp luật trong nước và thúc đẩy đàm phán các Hiệp định song phương và gia nhập Công ước tống đạt, tỉ lệ các yêu cầu có phản hồi ở cả hai chiều cũng được cải thiện đáng kể. Số liệu tại Bộ Tư pháp cho thấy, các năm 2013-2015, tỉ lệ có kết quả hai chiều đạt khoảng 55%-65% đến năm 2018 tỉ lệ này đã tăng đáng kể và đạt trên 80% (chi tiết xin xem tại Phụ lục 2). Trong đó đặc biệt là hồ sơ Việt Nam gửi đi Đài Loan (từ sau khi có Thỏa thuận) và Hoa Kỳ, Canada, Úc, Hàn Quốc vốn là những nước Việt Nam có nhiều yêu cầu tương trợ nhưng ít nhận được phản hồi theo kênh ngoại giao đến nay đã có nhiều kết quả. Ngược lại, lượng phản hồi Việt Nam gửi cho các nước có ủy thác tư pháp về dân sự gửi đến cũng được cải thiện do có sự quan tâm, chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền và cán cán bộ đầu mối từ Trung ương đến địa phương (chi tiết xem tại Phụ lục 1).  

Bên cạnh tỉ lệ có phản hồi được cải thiện, về tổng thể thời gian thực hiện cũng đã ngày càng được rút ngắn hơn so với trước. Năm 2014, thời gian trung bình các hồ sơ ủy thác tư pháp gửi đi có kết quả là 154 ngày, năm 2018 rút ngắn còn 87 ngày; thời gian trung bình hồ sơ ủy thác tư pháp đến có kết quả năm 2014 là 117 ngày, năm 2018 rút ngắn còn 71 ngày. 

II. Đánh giá

1. Kết quả

Luật TTTP được ban hành ngày 21/11/2007 và có hiệu lực từ 01/7/2008. Qua hơn 10 năm thực hiện, Luật TTTP đã tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật, nâng cao hiệu quả hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực tương trợ tư pháp góp phần rút ngắn thời gian và tạo thuận lợi cho quá trình xét xử các vụ kiện có yếu tố nước ngoài qua đó góp phần phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Luật TTTP cũng đã thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tăng cường hội nhập quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp; nội luật hóa một số cam kết quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực pháp luật. 

2. Một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Luật TTTP trong lĩnh vực dân sự
a) Về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế

Việc ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật về tương trợ tư pháp nói chung và tương trợ tư pháp về dân sự nói riêng trong giai đoạn đầu còn chậm so với tiến độ. Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện nay chưa dự đoán trước được bước phát triển và tốc độ ứng dụng nhanh của khoa học kỹ thuật cũng như chưa tạo ra khuôn khổ pháp lý mở để tạo điều kiện sẵn sàng cho việc thực hiện tốt các cam kết quốc tế sẽ ký kết/gia nhập.  


Quy định về nguyên tắc có đi có lại không khả thi và còn chưa linh hoạt trong áp dụng: Luật TTTP quy định trường hợp giữa Việt Nam và nước ngoài chưa có điều ước quốc tế thì tương trợ tư pháp sẽ được thực hiện theo nguyên tắc có đi có lại. Tuy nhiên, quy định về nguyên tắc, quy trình và căn cứ áp dụng như hiện nay tạo ra các khó khăn nhất định cho việc áp dụng đồng thời không tạo sự linh hoạt và hỗ trợ tối đa cho các quan hệ dân sự và thương mại. Cụ thể, Luật quy định tại khoản 1 Điều 1, Bộ Ngoại giao là cơ quan chủ trì phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xem xét, quyết định áp dụng nguyên tắc có đi có lại trong quan hệ tương trợ tư pháp với nước hữu quan. Việc từ chối áp dụng trong hai trường hợp: (1) Khi có căn cứ cho thấy phía nước ngoài không thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự cho Việt Nam và (2) Việc thực hiện tương trợ tư pháp đó trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam
. Bản thân quy định về trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam lâu nay chưa được giải thích chính thức, qua đó gây khó khăn cho việc áp dụng. 
Luật chưa bao hàm hết các phạm vi tương trợ tư pháp hiện nay.  Phạm vi điều chỉnh của Luật TTTP không bao gồm tương trợ tư pháp trong lĩnh vực hành chính trong khi thực tiễn thực hiện có nhiều yêu cầu ủy thác thu thập chứng cứ giải quyết các vụ án hành chính
; 
Luật TTTP chưa có quy định về mở rộng xã hội hóa hoạt động tống đạt giấy tờ. Với mục đích xã hội hóa hoạt động tống đạt giấy tờ cũng như giảm tải công việc cho tòa án, ngoài tòa án là cơ quan thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự của nước ngoài, điểm c khoản 1 Điều 17 của Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC ngày 19/10/2016 giữa Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Tòa án nhân dân tối cao quy định về trình tự, thủ tục tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự (sau đây gọi tắt là TTLT 12) đã giao thừa phát lại là một trong ba cơ quan thực thực hiện tống đạt giấy tờ theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, ngoài quy định này thì luật chưa có quy định nào về thẩm quyền, trình tự, thủ tục cũng như chi phí cho việc thực hiện tống đạt giấy tờ thông qua thừa phát lại. Hơn nữa, các tổ chức cá nhân ngoài nhà nước được thực hiện chức năng tống đạt văn bản tố tụng theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 và Luật tố tụng hành chính năm 2015 không chỉ bao gồm thừa phát lại mà còn bao gồm nhân viên tổ chức dịch vụ bưu chính, người có chức năng tống đạt và những người khác mà pháp luật có quy định
. Do đó, việc pháp luật tương trợ tư pháp chỉ quy định Thừa phát lại thực hiện chức năng tống đạt văn bản tố tụng là chưa đầy đủ. 

Ngoài ra, Luật chưa dự trù được bước phát triển nhanh của khoa học công nghệ và các yêu cầu mới tại các cam kết quốc tế khi Việt Nam gia nhập Công ước quốc tế đa phương về tương trợ tư pháp (Công ước tống đạt, Công ước thu thập chứng cứ và Công ước bắt cóc); chưa mở cho việc số hóa các yêu cầu tương trợ tư pháp. 
b) Về công tác chỉ đạo điều hành, phối hợp liên ngành và tổ chức thực hiện hoạt động quản lý nhà nước về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự 


Công tác chỉ đạo trong giai đoạn đầu mới ban hành Luật còn chậm. Luật TTTP được ban hành năm 2007 và có hiệu lực ngày 01/7/2008 nhưng đến tháng 6/2008 mới ban hành Quyết định của Bộ trưởng về Kế hoạch triển khai thi hành Luật. Giai đoạn Việt Nam mới trở thành thành viên của Công ước tống đạt, cơ quan Trung ương thực thi Công ước gặp nhiều khó khăn trong việc tìm hiểu và cập nhật các yêu cầu của Công ước so với quy trình ủy thác trước đây (biểu mẫu, ngôn ngữ, chi phí, phương thức thu nộp chi phí) của hơn 70 quốc gia thành viên, việc phối hợp hướng dẫn địa phương trong việc lập và gửi hồ sơ ra nước ngoài còn lúng túng và chưa kịp thời.


Sự phối hợp của Bộ Tư pháp với Bộ Ngoại giao và Tòa án nhân dân tối cao mới chủ yếu thực hiện thông qua các buổi tập huấn, hội thảo nhưng cũng không thường xuyên và chưa rộng khắp được các tỉnh thành. Công tác kiểm tra trực tiếp và theo dõi tình hình tiếp nhận và xử lý các yêu cầu tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự tại tòa án nhân dân và cơ quan thi hành án nhân dân cấp tỉnh mới được thực hiện 1-2 năm gần đây tại một số địa bàn trọng điểm. Chưa tiến hành rà soát tiến độ tổng thể trên phạm vi cả nước về tình hình tiếp nhận và xử lý các yêu cầu tương trợ tư pháp của nước ngoài gửi đến.


Về việc xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ tương trợ tư pháp, 6 năm sau khi Luật TTTP đi vào thực thi, Bộ Tư pháp mới chính thức vận hành phần mềm riêng trong việc tiếp nhận và chuyển thực hiện các yêu cầu tương trợ tư pháp.  Tại tòa án nhân dân tối cao, phầm mềm mới đang được khởi động xây dựng.  

c) Về công tác ký kết và thực hiện ĐƯQT
Cho đến nay, Việt Nam đã có 17 Hiệp định/thỏa thuận song phương với các nước/vùng lãnh thổ. Ngoài ra, trong khuôn khổ đa phương, Việt Nam đã gia nhập Công ước tống đạt và đang nghiên cứu gia nhập Công ước thu thập chứng cứ. Tuy nhiên, công tác này trong thời gian qua còn một số điểm hạn chế khiến cho công tác tương trợ tư pháp chưa thực sự hiệu quả:

- Hoạt động rà soát, định kỳ đánh giá kết quả thực hiện các hiệp định về TTTP mới chỉ được thực hiện bước đầu với số lượng ít
. 

Bên cạnh đó, các cơ quan đầu mối của phía Việt Nam trong các Hiệp định cũng chưa thiết lập và duy trì được mối liên hệ với phía đối tác để hỗ trợ cho quá thực thi Hiệp định, cụ thể: trong số 17 Hiệp định/Thỏa thuận song phương, hiện nay Bộ Tư pháp mới giữ liện hệ trực tiếp và đều đặn với đơn vị đầu mối của Đài Loan (hai bên đã tổ chức 9 Hội nghị thường niên). 
- Hoạt động thu thập chứng cứ, ngoài các hiệp định song phương, do chưa có hiệp định đa phương nên chủ yếu được thực hiện theo nguyên tắc có đi có lại hoặc được thực hiện thông qua việc gửi bản hỏi để đương sự tự trả lời theo kênh tống đạt. Do đó, kết quả thực hiện các yêu cầu thu thập chứng cứ không cao. 
- Các nội dung về dân sự trong một số hiệp định mà Việt Nam và nước ngoài đã ký từ những năm 80 của thế kỷ trước không chỉ bao gồm cả dân sự, hình sự, dẫn độ và chuyển giao người bị kết án mà bản thân các quy định về dân sự cũng rộng hơn so với các hiệp định được ký kết gần đây. Trong khi các Hiệp định ký mới của Việt Nam
 cũng như Luật TTTP chỉ quy định những vấn đề mang tính nguyên tắc cũng như trình tự, thủ tục như: phạm vi, cách thức liên hệ, ngôn ngữ, chi phí, miễn hợp pháp hóa, điều kiện từ chối tương trợ... thì phần về dân sự của các Hiệp định trước đây
 ngoài quy định chung còn chứa cả các quy định về chọn luật áp dụng về kết hôn, ly hôn, quan hệ pháp lý về nhân thân và tài sản giữa vợ và chồng, về nuôi con nuôi, giám hộ, về hợp đồng và trách nhiệm do gây thiệt hại...

d) Về tiếp nhận và thực hiện các yêu cầu tương trợ tư pháp 
Mặc dù kết quả thực hiện các yêu cầu UTTP trong cả bốn lĩnh vực tương trợ tư pháp nói chung và tương trợ tư pháp về dân sự nói riêng đã có những bước tiến nhất định, tỉ lệ yêu cầu có phản hồi đã ngày càng cao nhưng cần thẳng thắn thừa nhận công tác tiếp nhận và xử lý các yêu cầu tương trợ tư pháp vẫn chưa đáp ứng đầy đủ được yêu cầu của thực tiễn, chưa thực hiện đúng các cam kết quốc tế; vẫn còn một tỷ lệ không nhỏ yêu cầu UTTP không có hoặc chậm phản hồi ở cả hai chiều đi và đến, trong nhiều trường hợp đã ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả của hoạt động tố tụng trong nước cũng như trong quan hệ hợp tác với phía nước ngoài. 

Đối với ủy thác tư pháp từ Việt Nam ra nước ngoài, số liệu thực tế cho thấy, tại một số nước mặc dù có Hiệp định tương trợ tư pháp từ lâu nhưng kết quả phản hồi không cao, thậm chí không nhận được phản hồi của phía Bạn. Trung Quốc và Pháp là hai ví dụ điển hình cho tình trạng này. Với Pháp, năm 2016 Việt Nam gửi đi 102 yêu cầu, nhận phản hồi 17 yêu cầu (chiếm 16.7%); năm 2017 Việt Nam gửi đi 36 yêu cầu, nhận 01 phản hồi (2.8%); năm 2018 Việt Nam gửi 55 yêu cầu, nhận 4 phản hồi (7.3%). Với Trung Quốc, trong 3 năm từ 2016 đến 2018, Việt Nam gửi đi 160 yêu cầu, mới nhận được phản hồi 68 yêu cầu; trong năm 2016, Việt Nam nhận được 39/52 phản hồi, trong số đó có 10 phản hồi nhận được trong vòng 01 năm, 1 phản hồi nhận được trong vòng 2 năm, 16 phản hồi nhận được trong vòng 3 năm và 6 phản hồi nhận được trong 4 năm; hơn nữa, trong 39 phản hồi này có 8 phản hồi là thực hiện thành công và 31 phản hồi là không thành công.  
Đối với ủy thác tư pháp từ nước ngoài vào Việt Nam, tại một số địa phương, việc thực hiện các yêu cầu tương trợ tư pháp cho phía nước ngoài chưa đạt được kết quả như mong muốn. Chẳng hạn, tại Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang, năm 2016 Bộ Tư pháp gửi 35 yêu cầu (mới nhận được 8 phản hồi); năm 2017 Bộ tư pháp gửi 73 yêu cầu (mới nhận 6 phản hồi). 
Bên cạnh đó, công tác lập yêu cầu từ phía cơ quan có thẩm quyền trong nước và phía nước ngoài còn nhiều sai xót. Tại Việt Nam, nhiều hồ sơ không làm đúng hoặc điền đúng thông tin trong các biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 12, có sai xót trong việc dịch thuật hoặc lúng túng trong việc lựa chọn ngôn ngữ tài liệu cần ủy thác; chưa đảm bảo đóng đầy đủ các loại phí và chi phí theo quy định; việc trả kết quả cho phía nước ngoài không được thực hiện kịp thời ngay sau khi có phản hồi. Nhiều hồ sơ Việt Nam tiếp nhận từ nước ngoài cũng không đảm bảo theo quy định của Hiệp định được ký kết hoặc Luật TTTP: không đảm bảo về số bộ; không tuân thủ điều kiện về dịch tài liệu; đã hết thời hạn triệu tập đương sự; tên người được tống đạt không được viết bằng tiếng Việt; địa chỉ không đầy đủ, chính xác…
3. Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc
3.1 Sự đầu tư, quan tâm và nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của TTTP ở các Bộ, ngành và địa phương còn chưa đồng đều. Đội ngũ cán bộ làm công tác TTTP còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng. Trình độ của một bộ phận cán bộ thực hiện hoạt động TTTP chưa đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng xử lý công việc còn chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng cũng như yêu cầu nhiệm vụ của hoạt động TTTP. 

3.2 Việc bố trí cán bộ, kinh phí và các điều kiện cần thiết cho hoạt động này còn chưa tương xứng. Sau 6 năm thực hiện Luật, số lượng đội ngũ cán bộ ở các cơ quan Trung ương hầu như không được bổ sung trong khi hoạt động TTTP ngày càng phức tạp về nội dung, gia tăng về khối lượng với yêu cầu ngày càng cao, cơ sở vật chất kỹ thuật bố trí cho công tác TTTP vẫn chưa có sự phát triển theo kịp với yêu cầu phát triển của hoạt động này.

3.3 Việc rà soát các điều ước quốc tế song phương mới được thực hiện một phần, trong thời gian qua mới thực hiện được với Đài Loan, Lào và Campuchia. Ngoài ra, chưa có liên hệ cơ quan đầu mối, việc thực hiện không đảm bảo.


3.4 Các quy định cụ thể của Luật TTTP và các văn bản hướng dẫn thi hành còn nhiều khoảng trống, bất cập và khó thực thi, cụ thể:

- Chưa có quy định mang tính đặc thù đối với mỗi lĩnh vực tương trợ tư pháp khác nhau;


- Chưa có cơ chế giao xã hội hóa hoạt động tống đạt giấy tờ;

- Chưa có các quy định mang tính chất dự phòng cho sự phát triển nhanh của khoa học công nghệ và các cam kết hiện đại trong các điều ước quốc tế có liên quan;
II. Đề xuất sửa đổi Luật TTTP trong lĩnh vực dân sự
1. Bối cảnh và một số yêu cầu
Dưới tác động của hội nhập kinh tế quốc tế, các tranh chấp về dân sự, thương mại, lao động và hôn nhân và gia đình phát sinh từ các giao dịch dân sự và thương mại có yếu tố nước ngoài không ngừng tăng nhanh về số lượng, đa dạng về hình thức và phức tạp về nội dung. Các yêu cầu về tương trợ tư pháp tiếp nhận và chuyển thực hiện qua Bộ Tư pháp theo đó cũng tăng nhanh đáng kể. Vào thời điểm năm 2005 số lượng yêu cầu tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự hàng năm gửi đến Việt Nam và Việt Nam gửi ra các nước trung bình là: 800-1000 yêu cầu. 10 năm sau số lượng yêu cầu tương trợ tư pháp đã tăng lên 3000-4200 yêu cầu/năm, tương ứng tăng gấp hơn 4 lần tạo ra gánh nặng cho các cơ quan ở trung ương và địa phương. Luật hiện hành chưa đáp ứng yêu cầu mới do sự phát triển trong lĩnh vực tương trợ tư pháp về dân sự
Hiện nay, Việt Nam đã ký kết 17 Hiệp định/Thỏa thuận tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự, đã trở thành thành viên của Công ước tống đạt cũng như đang nghiên cứu gia nhập các Công ước khác có liên quan trong lĩnh vực này. Việc gia nhập các Công ước đa phương với những cam kết mới, những bộ quy tắc ứng xử mới được coi là hiện đại và hiệu quả hơn hẳn so với các điều ước quốc tế song phương trước đó đòi hỏi pháp luật tương trợ tư pháp của Việt Nam phải tự hoàn thiện hiện đại hơn để thích nghi và trang bị các điều kiện thuận lợi sẵn sàng thực hiện cam kết quốc tế.
Từ những lý do như trên, việc xây dựng Luật TTTP trong lĩnh vực dân sự là cần thiết. Việc xây dựng Luật mới một mặt cần đảm bảo khắc phục được các hạn chế, bất cập hiện nay; mặt khác cần cắt giảm quy trình tiếp nhận và xử lý yêu cầu tương trợ tư pháp hiện này đảm bảo đổi mới bộ máy nhà nước tinh gọn hiệu quả phù hợp với các định hướng lớn của Đảng tại Nghị quyết số 18-NQ/TW
; hiện đại hóa việc xử lý các yêu cầu theo hướng áp dụng hiệu quả công nghệ thông tin phù hợp với việc xây dựng Chính phủ điện tử tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015
. 
Như vậy, để công tác tương trợ tư pháp đạt được hiệu quả tối ưu góp phần thúc đẩy hoạt động xét xử các tranh chấp dân sự, kinh doanh, thương mại và lao động từ đó góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp được thỏa đáng đòi hỏi việc áp dụng tổng thể nhiều biện pháp và sự quan tâm, đầu tư thỏa đáng về nhân lực và tài lực thì một trong những yêu cầu là cần xây dựng sớm luật tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự. Việc xây dựng luật cần đảm bảo tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự; khắc phục những bất cập và hạn chế của Luật TTTP; xây dựng Luật Tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự đảm bảo tính khả thi và đồng bộ với hệ thống pháp luật; tiếp thu, nội luật hóa nội dung các điều ước quốc tế song phương và đa phương về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự.
2. Một số định hướng lớn xây dựng Luật Tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự 
Trên cơ sở kiến nghị của các Bộ, ngành, địa phương qua thực tiễn thi hành Luật TTTP, kết hợp với kết quả nghiên cứu trong quá trình thực hiện Luật, có thể nêu một số định hướng lớn xây dựng Luật tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự, cụ thể như sau:
2.1 Tạo sự linh hoạt và chủ động cho các cơ quan thực hiện tương trợ tư pháp trong việc áp dụng nguyên tắc có đi có lại. Đây là một nguyên tắc quan trọng của luật quốc tế được áp dụng trong trường hợp giữa các quốc gia chưa có điều ước quốc tế để hợp tác trong tương trợ tư pháp. Việc tạo ra cơ chế thuận lợi cho việc áp dụng nguyên tắc này nhằm tạo sự linh hoạt hơn cho các cơ quan có thẩm quyền về tương trợ tư pháp đồng thời bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của các bên có liên quan trong các vụ việc có liên quan đến họ. Có quy định cho phép áp dụng pháp luật nước ngoài;
2.2 Mở rộng phạm vi tương trợ tư pháp bao gồm cả trong lĩnh vực hành chính xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đồng thời bổ sung các quy định cụ thể đối với từng nội dung tương trợ tư pháp đặc thù để đảm bảo trình tự thủ tục riêng đối với mỗi hoạt động tương trợ tư pháp;  
2.3 Cần tạo cơ chế để từng bước xã hội hóa hoạt động thực hiện ủy thác tư pháp về tống đạt giấy tờ;  
2.4 Xây dựng các quy định dự phòng cho việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tương trợ tư pháp về dân sự thông quá việc số hóa các hồ sơ tương trợ tư pháp đi và đến; đẩy nhanh tiến độ xử lý các yêu cầu tương trợ tư pháp góp phần rút ngắn quy trình giải quyết các vụ việc có liên quan; 

2.5 Nội luật hóa các tiêu chuẩn quốc tế chung được quy định tại các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã là thành viên hoặc đang nghiên cứu gia nhập trong thời gian tới.

Trên đây là báo cáo tổng kết thi hành Luật Tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự và một số định hướng lớn xây dựng luật tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự trong thời gian tới. 
	Nơi nhận:                                                      

- Ban Chỉ đạo TW về PCTN (để b/c);

- Ban Bí Thư (để b/c);

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để b/c);

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c),

- Phó TTg Trương Hòa Bình (để b/c);
- Ban Nội chính Trung ương (để b/c);

- Văn phòng TW Đảng

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;                   
- Lưu: VT, Vụ PLQT.

	 BỘ TRƯỞNG
Lê Thành Long


Dự thảo








� Quyết định 1062/QĐ-BTP ngày 05/6/2008


� Báo cáo 178/BC-BTP ngày 3/10/2012


� Đối với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, nhiệm vụ làm đầu mối thực hiện tương trợ tư pháp về hình sự được giao cho Phòng quản lý các họat động tương trợ tư pháp thuộc Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp đảm nhận. Phòng quản lý các hoạt động tương trợ tư pháp gồm có 01 lãnh đạo và 05 cán bộ, hầu hết đều có trình độ thạc sỹ, cử nhân luật, thành thạo về tin học, ngoại ngữ. 


Đối với Bộ Công an, Vụ Pháp chế được giao nhiệm vụ làm đầu mối tiếp nhận và đề xuất việc thực hiện các ủy thác tư pháp về hình sự với nước ngoài do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chuyển đến (trong đó có cả các yêu cầu liên quan đến các vụ việc hình sự thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra của lực lượng An ninh nhân dân và Cơ quan điều tra của lực lượng Cảnh sát nhân dân); tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Tòa án có thẩm quyền xem xét, quyết định việc dẫn độ và chuyển giao người chấp hành hình phạt tù. 


Đối với Bộ Ngoại giao, Cục Lãnh sự là đơn vị làm đầu mối thực hiện chức năng liên quan đến tương trợ tư pháp được giao cho Bộ Ngoại giao. Đội ngũ cán bộ của Cục Lãnh sự thực hiện các hoạt động liên quan đến tương trợ tư pháp đều được đào tạo cơ bản, có trình độ đại học và trên đại học, ngoại ngữ tốt và thành thạo tin học.


Đối với Tòa án nhân dân tối cao, Vụ Hợp tác quốc tế thực hiện vai trò đơn vị chủ trì công tác tương trợ tư pháp của ngành tòa án.  





� Khoản 1 Điều 12 Thông tư liên tịch số 12


� Theo quy định pháp luật về tố tụng hiện hành của Việt Nam, các vụ việc hành chính được thực hiện theo một kênh tố tụng độc lập không thuộc tố tụng dân sự hay hình sự.


� Điều 172 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 và Điều 101 Luật Tố tụng hành chính năm 2015


� Hoạt động rà soát mới được thực hiện bước đầu với Lào, Cam-pu-chia và Đài Loan


� Hiệp định ký với Campuchia


� Có thể kể đến các Hiệp định ký với các nước sau: Tiệp Khắc, Cu Ba, Bungari, 


� Nghị quyết số 18/NQ-TW ngày 25/10/2017 Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII – Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả 


� Nghị quyết số 36a/NQ ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử
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